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PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC 
LỚP 3, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH WONDERFUL WORLD
UNIT 10: OUR WORLD - LESSON 1A+1B
(BÀI 10: THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA - BÀI 1A+1B)
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
● To identify some more characteristics of 4 seasons (Nhận biết thêm một số đặc trưng của bốn mùa)
● To ask and answer some questions about weather (hỏi đáp về thời tiết)
● To talk about season someone likes (nói về mùa mà ai đó thích)
II. Lesson content (Nội dung bài học)
1. Vocabulary ( Từ Vựng).
	· cold: lạnh
· hot: nóng
· dry: khô
· wet: ướt
· sunny: có nắng
· cool: mát mẻ
· spring: mùa xuân
· summer: mùa hè
· autumn: mùa thu
· winter: mùa đông

	· snowy: có tuyết
· rainy: có mưa
· cloudy: có mây
· foggy: có sương mù
· warm: ấm áp



2. Structures (Cấu trúc câu)
● What’s the weather like in winter? (Vào mùa đông thời tiết như thế nào?)
- It’s cold in winter. (Trời lạnh vào mùa đông.)
● I/ We/ They like summer. It’s hot in summer. 
(Tôi/ chúng tôi/ họ thích mùa hè. Trời nóng vào mùa hè.)
· I/ We/ They don’t like winter. It’s cold in winter. 
(Tôi/ Chúng tôi/ Họ không thích mùa đông. Trời lạnh vào mùa đông)
● He/ She likes summer. It’s hot and sunny in summer.
(Anh ấy/ cô ấy thích mùa hè. Trời nóng và nắng vào mùa hè.)
· He/ She doesn’t like winter. It’s cold and wet in winter.
(Anh ấy/ cô ấy không thích mùa đông. Trời lạnh và ướt vào mùa đông.)
● What’s your/ their/ his/ her favourite season?
(Mùa yêu thích của bạn/ của họ/ của anh ấy/ của cô ấy là gì?)
· My/ Our/ Their/ His/ Her favourite season is summer.
(Mùa yêu thích của tôi/ của chúng tôi/của họ/của anh ấy/của cô ấy là mùa hè.)
● What’s the weather like in summer? (Vào mùa hè thời tiết thế nào?)
- It’s hot and sunny in summer.(Thời tiết nóng và nắng vào mùa hè.)
3. Homelink (Dặn dò về nhà)
· [bookmark: _Hlk120290012][bookmark: _Hlk120290036]Các con học thuộc và luyện viết từ vựng.
· Luyện nói từ vựng và cấu trúc
· Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện giáo viên dặn dò trên lớp (TLBT).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc đồng hành cùng con vui học
image1.png
BINHMINH GROUP

CHAT LUONG VA SU TAN TAM




image2.png
BINHMINH GROUP

CHAT LUONG VA SU TAN TAM




